
STT Mã SV Họ đệm tên Ngày sinh Lớp Số BD Mã đề Điểm Ghi chú

1 901070539 Bùi Thị Phương Dung 30/06/2003 KL9A 000001 819 8.60 05

2 901070650 Vũ Thị Thu Hiền 01/12/2003 KL9A 000002 750 8.20 05

3 901070462 Lê Hoàng Linh 18/12/2003 KL9A 000003 682 6.00 05

4 901070938 Trần Thế Sơn 21/01/2003 KL9A 000004 593 5.40 05

5 901070139 Trần Hoàng Anh 03/07/2003 QL9A 000005 436 6.60 05

6 901010794 Phạm Duy Bách 09/12/2003 QL9A 000006 368 6.40 05

7 901020094 Đỗ Văn Bình 19/10/2003 QL9A 000007 245 6.80 05

8 901040766 Hoàng Minh Châu 15/12/2003 QL9A 000008 107 8.00 05

9 901070485 Phạm Khánh Chi 13/10/2003 QL9A 000009 819 7.00 05

10 901070240 Nguyễn Vũ Đức 15/12/2003 QL9A 000010 750 7.20 05

11 901070609 Trần Hoàn 09/07/2003 QL9A 000011 682 5.00 05

12 901070735 Trần Ngọc Linh 14/07/2003 QL9A 000012 593 6.40 05

13 901070552 Vũ Thùy Linh 16/09/2003 QL9A 000013 436 7.40 05

14 901080877 Phạm Thị Tố Nga 02/10/2003 QL9A 000014 368 6.80 05

15 901020954 Lương Đức Thao 20/11/2003 QL9A 000015 245 5.80 05

16 901070772 Đào Việt Tuấn 10/05/2003 QL9A 000016 107 5.80 05

17 901070788 Trương Thị Uyên 01/05/2003 QL9A 000017 819 5.40 05
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